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- Mục đích của cuộc điều tra: Thu thập, tổng hợp các thông tin về tình hình, triển vọng kinh doanh của toàn hệ thống tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ mục đích xây dựng chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; không nhằm đánh giá riêng lẻ từng đơn vị.
- Yêu cầu của cuộc điều tra: Đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu kỹ và trả lời các câu hỏi trong Phiếu điều tra nhằm đảm bảo phản ánh sát thực nhất. Mọi thông tin do Quý Đơn vị cung cấp được bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Hãy điền dấu (x) vào ô lựa chọn hoặc điền số thích hợp. 
Phiếu trả lời xin gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Dự báo, thống kê) 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 05/9/2014.

Tênđơn vị: ………………………………………………………………………………………...............
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
Tên cá nhân liên hệ: ………………………Chức vụ, Phòng/Ban: ………………………….................
Điện thoại: …………………………………Email: ..……………………………………………………
1. Tình hình kinh doanh của đơn vị
	
	Tốt
	Bình thường
	Kém

	a) Tại thời điểm hiện tại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
	Cải thiện 
	Không đổi
	Suy giảm

	b) Đánh giá thực trạng quý hiện tại so với quý trước 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Dự kiến quý tới so với quý hiện tại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Dự kiến năm hiện tại so với  năm trước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



2. Diễn biến các nhân tố dưới đây của TCTD 2.1. Trong quý hiện tại so với quý trước 
* Các nhân tố chủ quan
	
	Tốt hơn
	Không thay đổi
	Suy giảm

	- Đánh giá tổng thể
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	a) Năng lực tài chính của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nguồn nhân lực của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Trang thiết bị; công nghệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Chính sách và năng lực quản trị rủi ro của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	f) Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	g) Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



* Các nhân tố khách quan
	
	Tích cực hơn
	Ổn định
	Tiêu cực hơn

	- Đánh giá tổng thể
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	a) Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Sự cạnh tranh từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	f) Các quy định khác của nhà nước và pháp luật (Luật Phá sản, thanh lý tài sản, xử lý con nợ...)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



2.2. Dự báo trong năm hiện tại so với năm trước
* Các nhân tố chủ quan
	
	Tốt hơn
	Không thay đổi
	Suy giảm

	- Đánh giá tổng thể
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	a) Năng lực tài chính của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nguồn nhân lực của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Trang thiết bị; công nghệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Chính sách và năng lực quản trị rủi ro của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	f) Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	g) Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



* Các nhân tố khách quan
	
	Tích cực hơn
	Ổn định
	Tiêu cực hơn

	- Đánh giá tổng thể
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	a) Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Sự cạnh tranh từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	f) Các quy định khác của nhà nước và pháp luật (Luật Phá sản, thanh lý tài sản, xử lý con nợ...)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



3. Đánh giá tác động của các nhân tố tới tăng trưởng tín dụng của đơn vị 
3.1. Trong quý hiện tại 

	
	Tích cực
	Không đổi
	Tiêu cực

	a) Mặt bằng lãi suất huy động
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Mặt bằng lãi suất cho vay
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Cầu tín dụng của nền kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Quan điểm chấp nhận rủi ro của đơn vị (Risk appetite)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Nguồn vốn của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Điều kiện tài chính của khách hàng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	g) Diễn biến tỷ giá
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	h) Diễn biến lạm phát
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



3.2. Dự báo trong năm nay
	
	Tích cực
	Không đổi
	Tiêu cực

	a) Mặt bằng lãi suất huy động
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Mặt bằng lãi suất cho vay
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Cầu tín dụng của nền kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Quan điểm chấp nhận rủi ro của đơn vị (Risk appetite)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Nguồn vốn của đơn vị
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Điều kiện tài chính của khách hàng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	g) Diễn biến tỷ giá
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	h) Diễn biến lạm phát
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4. Mức độ rủi ro của khách hàng
4.1. Tại thời điểm hiện tại
	
	Cao
	Bình thường
	Thấp

	a) Khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      -  Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     -  Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Khách hàng là các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4.2. Quý hiện tại so với quý trước

	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      -  Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     -  Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Khách hàng là các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4.3. Dự báo quý tới so với quý hiện tại

	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      -  Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     - Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Khách hàng là các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



4.4. Dự báo trong năm nay so với năm trước
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	      - Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	     - Doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Khách hàng là các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



5. Nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ tại đơn vị

5.1. Tại thời điểm hiện tại

	
	Cao
	Bình thường
	Thấp

	* Tổng nhu cầu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	

	a) Nhu cầu gửi tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Nhu cầu vay vốn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	

	· Từ khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	· Từ khách hàng doanh nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	+ Từ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



5.2. Thực trạng quý hiện tại so với quý trước

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Ổn định
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	* Tổng nhu cầu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	a) Nhu cầu gửi tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Nhu cầu vay vốn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	· Từ khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	· Từ khách hàng doanh nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	+ Từ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



5.3. Dự báo quý tới so với quý hiện tại

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Ổn định
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	* Tổng nhu cầu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	a) Nhu cầu gửi tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Nhu cầu vay vốn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	· Từ khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	· Từ khách hàng doanh nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	+ Từ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



5.4. Dự báo năm hiện tại so với năm trước
	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Ổn định
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	* Tổng nhu cầu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	a) Nhu cầu gửi tiền
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Nhu cầu vay vốn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	· Từ khách hàng cá nhân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	· Từ khách hàng doanh nghiệp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	+ Từ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Từ các TCTD khác
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



6. Bình quân giá các sản phẩm dịch vụ của đơn vị
6.1. Quý hiện tại so với quý trước 

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Không đổi
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	a) Giá bình quân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Lãi suất biên
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Phí dịch vụ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



6.2. Dự kiến quý tới so với quý hiện tại

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Không đổi
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	a) Giá bình quân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Lãi suất biên
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Phí dịch vụ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



6.3. Dự kiến cuối năm hiện tại so với cuối năm trước
	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Không đổi
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	a) Giá bình quân
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Trong đó:
	
	
	
	
	

	- Lãi suất biên
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Phí dịch vụ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



7. Tình hình thanh khoản của đơn vị 

7.1. Tại thời điểm hiện tại

	
	Tốt
	Tạm ổn
	Kém

	* Tình hình thanh khoản chung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản bằng VND 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản ngoại tệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



7.2. Quý hiện tại so với quý trước 

	
	Cải thiện nhiều
	Cải thiện ít
	Không đổi
	Suy giảm ít
	Suy giảm nhiều

	* Tình hình thanh khoản chung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản bằng VND 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản  ngoại tệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



7.3. Dự kiến quý tới so với quý hiện tại

	
	Cải thiện nhiều
	Cải thiện ít
	Không đổi
	Suy giảm ít
	Suy giảm nhiều

	* Tình hình thanh khoản chung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản bằng VND 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản  ngoại tệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



7.4. Dự kiến năm hiện tại so với năm trước
	
	Cải thiện nhiều
	Cải thiện ít
	Không đổi
	Suy giảm ít
	Suy giảm nhiều

	* Tình hình thanh khoản chung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản bằng VND 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	-  Tình hình thanh khoản  ngoại tệ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



8. Đánh giá một số kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị

8.1. Quý hiện tại so với quý trước 

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Không đổi
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	a) Thu nhập ròng từ lãi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Thu nhập ròng từ phí và dịch vụ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Thu nhập từ hoạt động tự doanh
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Lợi nhuận trước thuế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



8.2. Quý tới so với quý hiện tại

	
	Tăng mạnh
	Tăng nhẹ
	Không đổi
	Giảm nhẹ
	Giảm mạnh

	a) Thu nhập ròng từ lãi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	b) Thu nhập ròng từ phí và dịch vụ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	c) Thu nhập từ hoạt động tự doanh
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Lợi nhuận trước thuế
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



8.3. Năm hiện tại so với năm trước (đề nghị ghi số cụ thể, ví dụ: +5%; 0: không đổi; -5%)
	a) Dự kiến tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi
	
	%

	b) Dự kiến tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng từ phí và dịch vụ
	
	%

	c) Dự kiến tốc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tự doanh
	
	%

	d) Dự kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
	
	%

	e) Dự kiến Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng
	
	%


9. Số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian của đơn vị 
	a) Tại thời điểm hiện tại
	……………………....người

	Trong đó:
	

	- Làm việc tại Bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo
	…………………........người


	
	Thiếu
	Đủ
	Thừa

	So với nhu cầu công việc hiện tại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	c) Cuối quý hiện tại so với cuối quý trước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	d) Dự kiến cuối quý tới so với cuối quý hiện tại
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	e) Dự kiến cuối năm hiện tại so với cuối năm trước
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



10. Kỳ vọng của đơn vị về thay đổi mặt bằng lãi suất VND (tính theo điểm %/năm) 
Đề nghị điền số cụ thể, ví dụ: 
+2điểm%: mức lãi suất hiện tại tăng từ n% lên n+2%;
-2điểm%: mức lãi suất hiện tại giảm từ n% xuống còn n-2%;

0: không thay đổi.
10.1. Cuối quý tới so với cuối quý hiện tại

	a) Thay đổi lãi suất huy động vốn bình quân
	…………...điểm %

	b) Thay đổi lãi suất cho vay bình quân
	…………...điểm %


10.2. Năm hiện tại so với năm trước
	a) Thay đổi lãi suất huy động vốn bình quân
	…………...điểm %

	b) Thay đổi lãi suất cho vay bình quân
	…………...điểm %


11. Dự báo về tốc độ tăng trưởng vốn huy động từ nền kinh tế của đơn vị (đề nghị ghi số cụ thể, ví dụ: +10%: tăng 10%; 0: không đổi; -5%: giảm 5% hoặc ghi N/A nếu TCTD không huy động)
11.1. Cuối quý tới so với cuối quý hiện tại
	- Tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của đơn vị (không bao gồm vốn huy động từ KBNN và TCTD khác).
	%


Trong đó:
	- Huy động vốn bằng VND
	%


	- Huy động vốn bằng ngoại tệ
	%


	
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	- Kỳ hạn dưới 6 tháng 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Kỳ hạn 1 năm trở lên
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



11.2. Cuối năm hiện tại so với cuối năm trước
	- Tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế của đơn vị (không bao gồm vốn huy động từ KBNN và TCTD khác).
	%


Trong đó:

	- Huy động vốn bằng VND
	%


	- Huy động vốn bằng ngoại tệ
	%


	
	Tăng 
	Không đổi
	Giảm

	- Kỳ hạn dưới 6 tháng 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	- Kỳ hạn 1 năm trở lên
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



12. Dự báo về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của đơn vị (đề nghị ghi số cụ thể, ví dụ: +10%: tăng 10%; 0: không đổi; -5%: giảm 5% hoặc ghi N/A nếu TCTD không cấp tín dụng)
12.1. Cuối quý tới so với cuối quý hiện tại
	- Tổng dư nợ tín dụng của đơn vị cho nền kinh tế.
	%


Trong đó:

	- Dư nợ tín dụng bằng VND
	%


	- Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ
	%


12.2. Cuối năm hiện tại so với cuối năm trước 
	- Tổng dư nợ tín dụng của đơn vị cho nền kinh tế.
	%


Trong đó:

	- Dư nợ tín dụng bằng VND
	%


	- Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ
	%


Một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị (nếu có) về cơ chế, chính sách của NHNN:……..
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

PAGE  
5

